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Thời gian thực hiện 5 tuần: Từ ngày 21/4 -  23/5/2025

TT Mục tiêu Nội dung Hoạt động
1. Lĩnh vực phát triển thể chất

a, Phát triển vận động

1

Trẻ thực hiện đúng , đầy 
đủ, nhịp nhàng các động 
tác trong bài thể dục theo 
hiệu lệnh.

- Tập các động tác phát 
triển các nhóm cơ và hô 
hấp: 
- Hô hấp:  Hít vào, thở 
ra. 
- Tay: Đưa 2 tay lên 
cao, ra phía trước, sang 
2 bên.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi 
về phía trước.
- Chân: Bước lên phía 
trước

- HĐC: 
- Tập các động tác theo 
hiệu lệnh và theo nhạc 
bài hát: Quê hương tươi 
đẹp
- HĐC: Gió thổi, trời 
nắng trời mưa,…

2 Trẻ có thể giữ được 
thăng bằng cơ thể khi 
thực hiện vận động:
- Đi hết đoạn đường 
hẹp (3m x 0,2m).
- Đi kiễng gót liên tục 
3m.

- Đi kiễng gót. 
- Đi trong đường hẹp 

- HĐH: 
+ Đi kiễng gót. 
+ Đi trong đường hẹp

3 Trẻ có thể kiểm soát 
được vận động: 
- Chạy liên tục trong 
đường dích dắc (3 - 4 
điểm dích dắc) không 
chệch ra ngoài.

Trẻ có thể kiểm soát 
được vận động: 
- Chạy liên tục trong 
đường dích dắc 

- HĐH:
+ Chạy liên tục trong 
đường dích dắc
- HĐC:
+ Chuyền bóng

4

Trẻ biết phối hợp tay- 
mắt trong vận động:
-   Tự đập - bắt bóng 
được 3 lần liền 
(đường kính bóng 
18cm).

 

-  Đập bắt bóng tại chỗ

- HĐH:   
+  Đập bắt bóng tại chỗ 
- HĐC:  Nhảy tiếp sức

5

Trẻ thể hiện nhanh, 
mạnh, khéo trong 
thực hiện bài tập:
+ Bò theo hướng 
thẳng

+ Bò theo hướng thẳng
+ Bật xa 20 – 25 cm 
+ Ném trúng đích 
ngang bằng 1 tay. 
+ Bật về phía trước.

- HĐH:
+ Bò theo hướng thẳng-
Bật xa 20 – 25 cm 
+ Bật về phía trước.



+ Bật xa 20 – 25 cm
+ Ném trúng đích 
ngang bằng 1 tay. 
+ Bật về phía trước. 

+  Ném trúng đích 
ngang bằng 1 tay.

7  Trẻ có thể phối hợp 
được cử động bàn tay, 
ngón tay trong một số 
hoạt động: 
- Vẽ được hình tròn 
theo mẫu.
- Cắt thẳng được 1 
đoạn 10cm.
- Xếp chồng 8-10 
khối không đổ.
- Tự cài, cởi cúc

- Xếp chồng các hình 
khối khác nhau. 
- Xé, dán giấy.
- Sử dụng kéo, bút 
- Tô vẽ nguệch ngoạc. 
- Cài, cởi cúc.

+ HĐC
-  Tô màu, vẽ cảnh quê 
hương, làm bộ tranh 
sưu tập về cảnh đẹp 
quê hương, đất nước,  
Bác Hồ;  làm bộ tranh 
sưu tập về ngày tết 
thiếu nhi.
  + Xây dựng bản làng 
quê hương 
+  Xây lăng Bác Hồ
+  Xây công viên  

b, Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
a, Khám phá khoa học
b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

29

Trẻ biết gộp và đếm 
hai nhóm đối tượng 
cùng loại có tổng 
trong phạm vi 5.

- Gộp hai nhóm đối 
tượng và đếm.

30

Trẻ biết tách một 
nhóm đối tượng có số 
lượng trong phạm vi 
5 thành hai nhóm.

- Tách một nhóm đối 
tượng có số lượng 
trong phạm vi 5 thành 
hai nhóm.

- HĐH:
+ Tách, gộp nhóm có 
số lượng 5
- HĐC:
+ Thực hành tách, gộp 
các nhóm đồ dùng, đồ 
chơi có số lượng 5

c, Khám phá xã hội

40

 

Trẻ có thể kể tên một 
số lễ hội: 30/4, 1/5, 
1/6…qua trò chuyện, 
tranh ảnh.

- Tên của ngày lễ 
30/4,1/5, 1/6

- HĐC: Quan sát hình 
ảnh và trò chuyện với trẻ 
về ngày 30/4, 1/5, 1/6
+ Thể hiện hiểu biết về 
các ngày lễ, ngày hội

41

Trẻ có thể kể tên  một 
vài  danh lam,  thắng 
cảnh  ở địa phương.

- Cờ Tổ quốc, tên của 
di tích lịch sử, danh 
lam, thắng cảnh của 
địa phương

- HĐH:
+ Bé vui đón tết thiếu 
nhi 
+ Bé yêu quê hương
+ Cầu bản tâu của bé



- HĐC: + Tham quan 
khu di tích Bản Tâu.
+ Thi xem đội nào nhanh
+ Trò chuyện về danh 
lam thắng cảnh địa 
phương qua hình ảnh: 
Cầu bản tâu

3, Phát triển ngôn ngữ

45

Trẻ nói rõ các tiếng - Phát âm các tiếng của 
tiếng Việt

- HĐC: + Thực hành phát 
âm những từ khó trong 
bài thơ “Làng em buổi 
sáng, ngày 1/6 ...
+ Trẻ nói được các từ: 
Hầm Đ’Cát, Hồ pa 
khoang, cầu bản tâu..
+ Đồng dao: Thằng Cuội
+ TCDG: Thả đỉa ba ba

47

Trẻ sử dụng được câu 
đơn, câu ghép trong 
chủ đề   “quê hương, 
đất nước, Bác Hồ” - Bày tỏ tình cảm, nhu 

cầu và hiểu biết của 
bản thân bằng các câu 
đơn trong chủ đề  “quê 
hương, đất nước, Bác 
Hồ”

- HĐC:
+ Quan sát, gọi tên các 
danh lam thắng cảnh
+Nói được các câu đơn 
trong chủ đề “quê 
hương, đất nước, Bác 
Hồ”
+ Kể về các di tích lịch 
sử mà trẻ biết ở địa 
phương: Đồi A1, cầu 
mường thanh, tượng đài 
chiến thắng…

49 Trẻ đọc thuộc bài thơ, 
đồng dao trong chủ đề 
“quê hương, đất 
nước, Bác Hồ ”

 - Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp với độ 
tuổi
- Đọc thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, hò 
vè về  quê hương, đất 
nước, Bác Hồ

- HĐH:  
+ Thơ: Làng em buổi 
sáng 
+ Mùng 1/6
+ Buổi sáng
+ Bác Hồ của em
- HĐC:
+ Đọc đồng dao: Thằng 
Cuội,...
 + Giải câu đố: Đôi dép, 
khăn mùi xoa, quả dưa 
hấu,...

50 Trẻ có thể kể lại 
truyện đã được nghe 

- Nghe hiểu nội dung 
truyện kể  “Chú bé 
giọt nước”

- HĐH: 
+ Truyện: Ai ngoan sẽ 
được thưởng 



với sự giúp đỡ của 
người lớn. 

- Kể lại một vài tình 
tiết của truyện “Chú 
bé giọt nước”

56 Trẻ thích vẽ, ‘viết’ 
nguệch ngoạc

- Tiếp xúc với chữ   về 
chủ “quê hương, đất 
nước, Bác Hồ”

- HĐC: + Xem sách, 
truyện làm Anbum về 
quê hương, đất nước, 
Bác Hồ
+ Cho trẻ kể theo hình 
ảnh trong truyện

4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

63
Trẻ nhận ra hình ảnh 
Bác Hồ. 

64

Trẻ thích nghe kể 
chuyện, nghe hát, đọc 
thơ, xem tranh ảnh về 
Bác Hồ.

- Kính yêu Bác Hồ
  

- HĐH: Bác Hồ kính 
yêu
- HĐC:
+  Xem video, tranh 
ảnh, trò chuyện về Bác 
Hồ
+ Hát, nghe hát, Em mư 
gặp Bác Hồ; đọc thơ về 
Bác Hồ “Bác Hồ của 
em”

68

Trẻ cùng chơi với các 
bạn trong các trò chơi 
theo nhóm nhỏ - Chơi hoà thuận với 

bạn.

HĐC:
+ Góc phân vai: Bán 
hàng lưu niệm, bác sỹ, 
gia đình
+ Góc xây dựng.....
+ Chơi ngoài trời

69

Trẻ thích quan sát cảnh 
vật thiên nhiên và 
chăm sóc cây. - Quan tâm đến cảnh 

đẹp, lễ hội của quê 
hương, đất nước.

- HĐC: 
+  Quan sát, gọi tên các 
danh lam thắng cảnh, 
trò chuyện về quê 
hương của bé,... qua 
hình ảnh, ví dụ quan 
sát cầu bản tâu

70 Trẻ biết bỏ rác đúng 
nơi quy định.

- Giữ gìn vệ sinh môi 
trường. 

- HĐLĐ: Nhặt rác 
xung quanh trường

5. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

73

 Trẻ chú ý nghe, 
thích được hát theo, 
vỗ tay, nhún nhảy, 
lắc lư theo bài hát, 
bản nhạc trong chủ 
đề: “quê hương, đất 
nước, Bác Hồ ”:  Em 

  - Nghe các bài hát, 
nhạc thiếu nhi: Em mơ 
gặp Bác Hồ; Xòe hoa, 
từ rừng xanh cháu về 
thăm lăng Bác

- HĐH: Nghe hát: 
+ Em mơ gặp Bác Hồ
+ Inh lả ơi
+ Từ rừng xanh cháu về 
thăm lăng Bác
+ Quê hương
- HĐC:



mơ gặp Bác Hồ; Xòe 
hoa....

+ Nghe hát qua vi deo 
các bài hát về Bác Hồ, 
quê hương đất nước

74

Trẻ hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu 
bài hát quen thuộc 
trong chủ đề:  “quê 
hương, đất nước, Bác 
Hồ ”: Hòa bình cho 
bé...

- Hát đúng giai điệu lời 
ca bài hát: “Hòa bình 
cho bé”.
+ Em yêu thủ đô
+ Nhớ ơn Bác
+  Xòe hoa

 - HĐH: Dạy hát:
+ Hòa bình cho bé
+ Em yêu thủ đô
+ Nhớ ơn Bác
+  Xòe hoa
-HĐC
+ Tai ai tinh 
+ Hát trong giờ đón, trả 
trẻ

75

Trẻ biết vận động 
minh họa theo nhịp 
điệu bài hát“Bé em 
tập nói”.

 - Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của bài 
hát: “Bé em tập nói”.

- HĐH: DVĐ: Vỗ tay 
theo nhịp 
+ Bé em tập nói
+ Biểu diễn trong hoạt 
động đón, trả trẻ

76

Trẻ có thể sử dụng 
các nguyên vật liệu 
tạo hình để tạo ra sản 
phẩm theo sự gợi ý - Sử dụng các nguyên 

vật liệu tạo hình để tạo 
ra các sản phẩm.

- HĐH:
+ Nặn quà tặng bạn 
(ĐT)
+ Trang trí ảnh 
bác(EDP)
 - HĐC: 
+ Làm Allbum về cảnh 
đẹp quê hương

77
Trẻ biết vẽ các nét 
thẳng, xiên, ngang, 
tạo thành bức tranh 
đơn giản.

80

Trẻ biết xếp chồng, 
xếp cạnh, xếp cách 
tạo thành các sản 
phẩm có cấu trúc đơn 
giản.

- Sử dụng một số kĩ 
năng vẽ để tạo ra sản 
phẩm đơn giản.

- HĐH:
+ Vẽ đường làng (ĐT) 
- HĐC: 
+ Sử dụng hột, hạt để 
xếp đường đi, đường 
làng

82
Trẻ có thể vận động 
theo ý thích các bài 
hát, bản nhạc quen 
thuộc

- Vận động theo ý thích 
các bài hát, bản nhạc 
trong chủ đề

- HĐC: 
+ Bé em tập nói
+ Hòa bình cho bé
+ Inh lả ơi
+ Em mơ gặp Bác Hồ



        Người lập kế hoạch                                                         Ký duyệt
                                                                                                

     Trần Thị Như Quỳnh 

83

Trẻ biết tạo ra các sản 
phẩm tạo hình theo ý 
thích.

- Tạo ra các sản phẩm 
đơn giản theo ý thích.

HĐC: Xếp hột hạt; vẽ, 
tô màu nhà sàn Bác 
Hồ, lăng Bác, cảnh đẹp 
quê hương theo ý 
thích....

Tổng: 28 mục tiêu
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